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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 21/10/2017
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm DBKTTVTW):
1. Thời tiết ngày và đêm 22/10:
- Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: buổi sáng nhiều mây,  trưa và chiều giảm mây trời nắng, có mưa vài nơi.
- Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Nam Bộ: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 20/10 đến 19h00 ngày 21/10, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	La Gi (Bình Thuận)
	54 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	67 mm

	Tà Pao (Bình Thuận)
	57 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	50 mm

	Sông Lũy (Bình Thuận)
	72 mm
	
	Vĩnh Long (Vĩnh Long)
	79 mm

	Đồng Phú (Bình Phước)
	69 mm
	
	Mỹ Thuận (Vĩnh Long)
	79 mm



2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 21/10 đến 07h00 ngày 22/10, hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến dưới 10mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Rạch Giá (Kiên Giang) 26 mm, Trường Sa (Khánh Hòa) 54 mm, La Gi (Bình Thuận) 122mm. 
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 18/10 đến 19h00 ngày 21/10, các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	133 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	126 mm

	An Nhơn (Bình Định)
	144 mm
	
	Suối Kiết (Bình Thuận)
	151 mm

	Quy Nhơn (Bình Định)
	160 mm
	
	Tà Pao (Bình Thuận)
	131 mm

	Phù Cát (Bình Định)
	166 mm
	
	Mỹ Thuận (Vĩnh Long)
	127 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 
1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước trên sông Hồng, sông Thái Bình đang biến đổi chậm. Lúc 07h00 ngày 22/10, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 3,17m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,53m. Dự báo: Mực nước trên sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm. 

2. Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên:
Mực nước các sông ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm, mực nước sông Srepok dao động theo điều tiết của hồ chứa. Dự báo: Mực nước các sông trên khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm.

3. Khu vực Nam Bộ:
 Mực nước sông Cửu Long, sông Đồng Nai biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất ngày 21/10 trên sông Tiền tại Tân Châu 3,13m, trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,88m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn ở mức BĐ2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3.

Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn sẽ xuống theo chiều. Đến ngày 25/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,05m; tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn xuống mức BĐ1.
IV. HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện: Theo báo cáo ngày 22/10/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công thương: Trong số 163 hồ cập nhật thông tin, có 18 hồ xả qua tràn theo quy trình: Bắc Bộ (04 hồ), Bắc Trung Bộ (02hồ), Tây Nguyên (09 hồ), Đông Nam Bộ (03 hồ); các hồ còn lại vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 21/10/2017 của Tổng cục Thủy lợi, tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

a) Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: 
- Các hồ cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT.
  - Có 02 hồ có cửa van đang xả nước: Quảng Bình: Hồ Rào Đá xả 10 m3/s, Hồ Thác Chuối xả 20m3/s.
 b) Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ: 
- Các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ hầu hết đạt 60-85%  dung tích thiết kế, khu vực Tây Nguyên hầu hết đạt trên 90% dung tích thiết kế, khu vực Đông Nam Bộ hầu hết đạt 70-85% dung tích thiết kế.
- Có 04 hồ có cửa van đang xả nước: Hồ Sông Quao (Bình Thuận) xả 15m3/s, hồ Sông Lòng Sông (Bình Thuận) xả 40m3/s, Hồ Ayun Hạ (Gia Lai) xả 70m3/s, Ea Soup Thượng (Đắk Lăk) xả 40 m3/s.

V. TÌNH HÌNH KHÁC
1. Theo báo cáo số 242/TB-PCTT ngày 21/10/2017 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Thuận, khu vực phía Bắc tỉnh có mưa, có nơi mưa to. Mực nước trên sông Lũy đã đạt đỉnh lúc 21 giờ cùng ngày tại mức 27,15 m (trên BĐ II là 0,15 m). Văn phòng Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đã yêu cầu các Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện Bắc Bình, Tuy Phong để thông báo cho nhân dân các xã, thị trấn dọc lưu vực sông Lũy và chuẩn bị các phương án phòng tránh lũ.

2. Trong ngày không có thông tin gì mới về thiệt hại do thiên tai gây ra.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Uỷ viên thưòng trực - CVP (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Bộ Tư lệnh BĐBP;

- Cục Dân quân tự vệ;

- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi, PC thiên tai;

- Các cục: QLXDCT, Trồng trọt;

- Lưu VT.
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